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A V I E W O F L I F E 

K h á i q u á t v ế s ự s ố n g 

l.TEXTS (CÁC BÀI ĐỌQ 

VVHAT 1S BIOLOGY? 
Biology ịhios, life; ỉogos, knowledge) IS a 
scicncc dcvolcd to the sludy oi" living ihings or 
organisms. ít also includes the study of man. 
Biology is a subjecl thai has no limils. No maltcr 
hovv ihoroughly and deeply we study animais and 
planls, iherc are still mysiLTÌes thai wc wili noi be 
able to unravel in our lifetime. 
Today ihcre are numerous branches oi" biology. 
They include: 

SINH HỌC LA GI? 
Sinh học ịbios - sự sống; logos - kiến thức) là 
ngành khoa học dành cho sự nghiên cứu vẻ các cơ 
thể sống hay các sinh vật. Nó cũng bao gồm cá sự 
nghiên cứu vổ con người. 

Sinh học là mót môn học không có giới hạn. Dù 
có nghiên cứu động vật và thực vật toàn diện và 
sâu sắc đốn mức nào, thì vần còn những diêu bí án 
mà chúng la sẽ khôn" thê làm sáng tỏ trong suốt 
cuộc dời của mình. 

Ngày nay có nhiều phân ngành của sinh học. Đó 
là: 

Analomy - the siudy oi the struutur.es oi living 
things ai the organ and tissue level 

Bíictcriology - the study of bacteria 
Bioehemistry - the study of molecules and 
chemical reactions thai occur in living things 

Bói an y - (he siudỵ of plants 
Cylologv - the sludy olcclls 
Ecology - the study ót" the relationships of plants 
and animals with thcir environmcnts 

Embryologv - the study of the đevelopment oi 
the cmbryo 

Entomoỉógy - the study of insects (ạ branch of 
/oology) 

Gcnctics - ihc study oi hcicdily 
Histology - the stuđy ót" the structure of tissucs át 

the ccliular (ỉighl microscopic) le ve Ì 
Immunology - the study of antigcns, anùbodies 

Giải phẫu học - nghiên cứu về cấu núc cua các 
sinh vật ớ mức độ cơ quan và mô 

Vi khuẩn học - nghiên cứu về vi khuẩn 
Hóa sinh học - nghiên cứu về các phân từ và các 

phán ứng hóa học diễn ra trong các cơ thê sống 
Thực vật học - nghiên cứu VỀ thực vại 
Tế bào học - nghiên cứu về lê' bào 
Sinh thái học - nghiên cứu về những mối quan hệ 

giữa dộng thực vải với mòi trường cùa chúng 
Phôi học - nghiên cứu vé sự phát triển cùa phôi 
Cỏn nùng học - nghiên cứu vé côn trùng (một phân 

ngành cùa động vật học) 
Di truyền học - nghiên cứu vé tính di truyền 
Mô học - nghiên cứu về cấu trúc của mô ở mức đỏ 

tế bào (mức độ hiên vi quang học) 
Miền dịch học - nghiên cứu về các kháng nguyên. 

http://struutur.es
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and their interaclions 
Microbiology - the study oi microscopic organisms 
Morphology - [he study of the exk-rnal strucỉures 

and forms ót living organisms 
Palhology - the sludv oi' ciiseases 
Physiology - the studv of how organisms function 

and the proccsscs involvcd 
Taxonomy - the si.udy oi" the đassificalion oi living 

things 
Zoo!ogy - the sludy ót animals 
THE CHARACTERISTICS OF UVING 

ORGANISMS 
Organisms arc coinposcd ()f cells 
The ccll thcory. one of the í undamenlal unríying 
concepts oi biology, states thát ai! living organisms 
arc composcd ót" basic units callcd cclỊs and ót 
subslances procluced hy cells. Allhough Ihey vary 
greatly in si/c and appearance. all organisms are 
composed oi ihese small building blocks. So me of 
the simplcst life forms, such as bacteria. are 
nniceHular: thúy ctmsist of a singlc cclí. In 
conlrast, the body oi a human or á maple iree is 
madc ót' bĩ11íons ót" cclls. In thcsc complcx 
multicellular organisms. I ĩ Te proccsscs dcpcnd ôn 
the coordinatcd fuiictions oi the componcnt cclls. 
Viruscs arc noi considcrẹd ơrganisms. The)' can 
carry ôn li Te activitics and reprodutt only hy usinjz 
the mclabolic machincry oi the cclls theỵ 
parasiti/e. Li mi so arc said to be ôn [he bordcrline 
belvvcen living and nonliving things. 
UÙIIỊĨ organísms grow and develop 

Some nonliving thĩn£N appear to grow. Crystais 
may f"orm in a supcrsaturatcd solution of a salt: as 
mo re oi" che sai! comcs QUI of soi. lự kin. ihc crystals 
may enỉarge. Hovvever. ihis is noi grovvth in the 
biological scnsc. Biologisls deíine gro\vth as an 
incrcase in the amount ni' living subsiance in the 
organism. Growih can resuli from an iricreasc in 
the size oi the individual cells, the number of ceiỉs. 
or boih. Growih may he uniíoưn in the various 
paris of an organisiTh or Ít may be greater in some 
pails than in olhcrs. causing the body proportions 
lo chan gi' as grọvvth occurs. 

kháng thế và mối tươi!2 quan cùa chúng 
Vi sinh vật học - nghiên cứu vé các cơ the hiên vi 
Hình thái học - nghiên cứu vé cấu trúc bẽn ngoài 

và hình dạng cua các cơ thế sinh vật 
Bệnh hoe - nghiên cứu vé các loại bệnh 
Sinh lí hoe - nghiên cứu vé cách thức hoạt động 

cua sinh vật và các quá trinh có liên quan 
Hệ (hỏng học - nghiên cứu vé sự phân loại sinh vật 
Động vật học - nghiên cứu về động vật 
CÁC DẶC ĐIỂM DẶC TRƯNG CỦA SINH 

VẬT 
Sinh vật được cáu tạo lừ le bào 
Học thuyết tế bào. mội trong những quan diêm 
thống nhái CƯ bàn của sinh học. nói rằng moi sinh 
vật đêu được cấu tạo từ các dơn vi cơ sớ dược gói 
là tố bào và lừ các chất do lố bào sinh ra. Mác dù 
khác nhau nhiêu vé kích thước và hình dạng bên 
ngoài, song mọi sinh vật đêu được tạo nên lừ các 
viên gạch cấu trúc nho bé này. MỎI sò dạng só'n<! 
đơn gián nhất. như vi khuân, là những sinh vặt dơn 
bào: chúng chi gom một lẽ bào duv nhất. Ngược 
lại. cơ the cùa con người hoặc của cây gổ thích 
được lạo nén từ hàng lí lé' bào. Tron ù những cơ the 
đa hào phức tạp này, các quá trình sòng phu thuộc 
vào các chức nân" được điêu phối Lua các tẽ hào 
thành phán. 

Vi rút không được coi là sinh vái. Chùn" chi có 
thủ tiên hành các hoại đỏng sống và sinh san bảng 
cách sứ dunjz hộ máy trao đòi chát cua các tẽ bào 
mà ch úng kí sinh. và do vây chúng được coi là năm 
trẽn ranh giới giữa các cơ thế sỏ no và vật khôn''' 
sống. 
Sinh vật sinh trưởng va phát triển 

Một số vật khống sống có ve như cũng sinh 
trướng. Các tinh the có the được lạo thành tron2 
một dung dịch muối quá bão hòa: khi muối đi ra 
khỏi dung dịch nhiêu hơn. các lĩnh thế có tho lớn 
lên. Tuy nhiên, đáy khôn" phai là sinh trường theo 
nplũa sinh học. Các nhà sình học định nghĩa sinh 
trường lít một sự tâng vé số lượng các chất sốnr-
ben [rong cơ Ihẽ sinh vút. Sinh trướng có tho' bát 
nguồn từ sự táng vé kít ti thước cua các te hào riêu*' 
rẽ. vé sô lượng tố hào. hoặc Lít hai. Sinh irưứng có 
the xay ra dóng nhát trong các phan khác nhau cua 
mội cư thê hoặc có the lớn hơn ớ một sỏ phân nào đó so với những phân khác. qua đó làm cho ti lẹ (các phán khác nhau cùa) cơ the bị [hay dổi khi 
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Somc organisms most trccs, for cxamplc -
continue to grow indefinileỉy. Many animals have 
a deĩined growth period thát terminates whcn a 
characlerisiic ađuli sizé is rcached. Onc oi" the 
remarkable aspects of the growth process is thát 
cách part oi the organism continucs to íunction as 
il grows. 

Living organisms develop as well as grow. 
Devclopmcnt includcs all the changcs thát takc 
placc during the life oi an organism. Humans and 
many othcr organisms begin life as a ferti!ized cgg. 
which ihcn grows and dcvclops specialhíed 
structures and body lorm. 
Metabolisin includes the chemical processes essential 
to growth, rcpair, and rcproductiun 
In all living organisms, chcmical reactions and 
cncrgy iranstòrmations takc placc thát arc csscntial 
lo nulrilion, grovvth and repair oi cclỉs, anc! 
con ve rs i ôn of energv in to usable tbrms. The sum 
of ai] the chemical activities of the organisni is its 
meiabolism. Metabolic reaclíons occur 
continuously in cvcry living organism, and thcy 
musi be careíully regulaled to maintain y balanced 
inlernal state. The lendency oi' organisms to 
maintain a rclativcly constant intcmal cnvironmcnt 
is lermed homeostasis, and the mechanisms thai 
accomplish the task are known as homeostatic 
mechánisms. 

MovCHÍCHt is a basic propcrtv of cells 
Although nót neccssariiy locomotion (moving 

("rom one placc lo anolhcr). is anolhcr charactcrislic 
ót living organisms. The living maỉeria] vvithin cells 
is in continuous mót lon, and organisms mo ve as 
they interacl with the environment. 

Mosi animals move very obviously; they 
wigglc, crawl. swim, run, or fly. Locomotion may 
rcsult ươm the slow oozing of ihc ccli (a proccss 
called umoeboid 1/iolioiì), tròm the bealing ót tiny 
hairlike cxtensions of the oe li called ciiia OI" longer 
struclưres known as tlagella, or tròm the contraction 
oi muscleN. A few animals. such as sponges, corals, 
and oyslcrs, have frce-swimming larval stagcs bui 
do noi movc tròm placc to placc as adulis. Evcn 
ihough ihcse adults. described as sessite, rcmain 
Firmly attached to some surface. ihcy may havc cília 

sinh trướng xây ra. 
Một số cơ the. chang hạn háu hốt các loại cày. 

duy trì sinh trưởng vô hạn. Nhiều động vài có một 
thời kì sinh trướng giới hạn, kết thúc khi đạt được 
kích thước trướng Ihành đặc trưng. Mội trong 
những trạng thái rõ rệt cùa quá trình sinh trướng là 
mọi phán của cơ the van tiếp tục hoạt động trong 
khi sinh trướng diễn ra. 

Các cơ thế sống vừa phái triển vừa sinh trướng. 
Sự phát triển bao gồm mọi sự thay dổi diên ra 
trong cuộc đời của một sinh vật. Con người và 
nhiêu sinh vật khác bai đầu cuộc dời dưới dạng 
một quá trứng đã thụ linh. Irứng này sau dớ lớn lên 
và phát triển các cáu trúc chuyên biệt và hình dạng 
cơ the. 
Trao đổi chái bao gôm các quá trình húu học 
thiết yêu dúi với sinh trưởng, sứa chữa và sinh 
sản 

Ớ mọi sinh vật, các phan ứnc hóa học và những 
sự chuyến hóa năng lượng là các quá trình ihiêi 
yếu đối với dinh dưỡng, sinh trưởng và sửa chữa tê 
bào cũng như cho việc chuyến năng lượng thành 
các dạng sứ dụng được. Toàn bộ các hoạt động hỏa 
học cùa cơ thế được gọi là trao đổi chất. Các phán 
ứng trao đổi chất diễn ra mội cách liên tục trong 
moi cơ ihê sống và chúng phái được điêu hòa mội 
cách chu đáo đế có thể duy trì một trạng thái cán 
bằng bôn trong CƯ thê. Khuynh hướng cùa sinh vài 
duy trì một môi trường bên trong tương đối ồn 
định được gọi là sự cân bàng nội môi, và các cơ 
chế thực hiện sự ổn định này dược gọi là cơ chế 
cán bằng nội môi. 
Chuyển dộng là mọt dục tính cư bàn của tế bào 

Mặc dù, không phái là bắt buộc, song chuyên 
động (sự chuyến dời từ một địa điếm này sang 
mội địa điếm khác) là mội đặc điểm dặc [rưng 
khác của các sinh vật. Chất sống bén trong tế bào 
nằm ở trạng thái chuyến dộng liên tục, đổng thời 
các cơ thể cũng chuyến động khi chúng quan hệ 
với môi trường. 

Háu hòi động vật đểu chuyến động: chúng ngọ 
nguậy, trườn, bơi, chạy hoặc bay. Chuyển động có 
the là kết quá của sự ứa dán ra cùa te bào (mội 
quá ninh được gọi lít chuyến động atnỉp), lừ sự 
dập cùa những phán phụ dạng lóng mánh cùa tê bào được gọi là lông rung hoặc các cấu [rút; dài hơn được gọi là lông roi, hoặc từ sự co cơ. Một số dộng vật như bọt biến, san hò, và sò có các «iai đoạn ấu trùng bơi tự do song khùng chuyến dộng từ nơi này sang nơi khác như những con trướng thành. Ngay cả những con trướng thanh này, được 
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and their interactions 
Microbiology - the study oi microscopic organisms 
Morphology - the study of the extemal structures 

and íbrms oi living organisms 
Pathology - ihe study of discasL-s 
Physiology - the sludy of how organisms function 

and the proccsscs involvcd 
Taxonomy - the siudy oi" the classiíicalion of living 

things 
Zoology - the study ót an ĩ in ai s 
TI IE CHARACTERISTICS OF LIVING 

ORGANISMS 
Organisms arc composcd of ctlls 
TỈ1C ccll iheory, onc of the lundamẹntal uniíying 
concepts oi' biology, slates thát ai! living orgạnisms 
arc composcd oi basic units callcđ cclls and oi" 
substances prođuced hy cells. Although ihey vary 
greatly in sizo and appearance. all organisms are 
com po sét! oi ihese small buikling blocks. Some oi 
the simplesi lifẹ íorms, such as bacleria. arc 
imiceilular: thcy consisl oi ạ singlc cui!. In 
contrasl, the body of a li um an or a maple trce is 
madc ót" billions oi" cclls. In thcsc complcx 
tnulỉicelluiar organisms, li To proccsscs dcpcnd ôn 
the coordinatcd functions of the componcnt cclls. 
Viruscs are noi considercd organisms. They can 
carry ôn lile activilies and reproduce only hy using 
the mclạbolic machincry oi the cclls thủy 
parasilizé, and so arc saiíl lo be ôn [he bordcrline 
betvveen living íind nonliving things. 
Living orgaiiisins grow and dcvelop 

Sonie nonlìving things appcar to gmw. Crystals 
may form in 'ả supcrsaturated soỉution oi" a salt; as 
morc oi* the sall coines QUI of solution. the cryslals 
may enlarge. Howcver, thi* is nót grovvth in the 
biologicạl sen se. Biologists de ri ne giowth as an 
increase in the amount oi living substancc in the 
organism. Grovvih can IVMI ít Hom an int.Tca.se in 
the sin' oi the individual cells, the nitmber of cells, 
OI" boih. GrowIh may be uniĩoim in Ihc various 
parts of an oiganỉsm, Oi" ít may be greater in some 
parts than in othcrs. causing the body proportions 
to changc as growih occurs. 

kháng the và mối tương quan của chúng 
Vi sinh vật học - nghiên cứu về các cơ the hiên vi 
Hình thái học - nghiên cứu về cấu trúc hên ngoài 

và hình dạng cùa các cơ thể sinh vật 
Bệnh học - nghiên cứu ve các loại bệnh 
Sinh lí học - nghiên cứu vé cách thức hoại động 

cùa sinh vật và các quá trình có liên quan 
Hệ thong học - nghiên cứu ve sư phàn loại sinh vái 
Động vật học - nghiên cứu ve động vật 
CÁC ĐẠC DIÊM DẶC TRƯNG CỦA SIN] ỉ 

VẬT 
Sinh vặt dược cáu tạo từ le bào 
Học thuyết tố bào. một trong những quan điếm 
thông nhất cư bún của sinh học. nói rằng mọi sinh 
vật đêu được cấu tạo từ các dơn vị cơ sớ dược gọi 
là lí bào và từ các chất do lố bào sinh ra. Mặc dù 
khác nhau nhiều vé kích thước và hình dạng bèn 
ngoài, song mọi sinh vật đêu được tạo nén lừ các 
viên gạch cấu trúc nhỏ bé này. Một sổ dạng sống 
đem gián nhất. như vi khuân, là những sinh vật đơn 
bào: chún<z chi gồm mội lủ bào duy nhái. Ngược 
lại. cơ thế cùa con người hoặc cua cày gổ thích 
được tạo nén lừ hàng ti lê bào. Trong những cư the 
đa bào phức tạp này, các quá trình sống phụ thuộc 
vào các chức năng được diêu phối cùa các lé bàu 
thành phần. 

Virut không dược cui là sinh vật. Chúng chi cỏ 
the tiên hành các hoại dộng sống và sinh sán bằng 
cách sư dung bộ máy trao dổi chất cùa các tế bào 
mà chúng kí sinh. và đo vậy chúng dược coi là nam 
trên ranh giới giữa các cơ thế sống và vật không 
sòng. 
Sinh vật sinh trưởng và phát triển 

Một sô vật không sống có vệ như cũng sinh 
trướng. Các tinh thè có thế dược lao thành trong 
một dung dịch muối quá bão hòa: khi muối đi ra 
khỏi dung dịch nhiều hơn, các linh ihc có the lớn 
lẽn. Tuy nhiên, đây không phái là sinh trướng theo 
nghĩa sinh học. Các nhà sinh học định nghĩa sinh 
nường là một sự tâng vẻ số lượng các chất sống 
bẽn trong cơ ihc sinh vãi. Sinh trưởng có the* bui 
nguồn lừ sự táng vé kích thước cua các tố hào rién<Ị 
rẽ. vé sô lượng tế bào. hoác cà hai. Sinh trướng có 
the xay ra đổng nhất trong các phan khác nhau cún 
mội cơ Ihé hoặc có thế lớn hơn ớ một sò phùn nào đó so với những phan khác. qua đó làm cho li lộ (các phần khác nhau cùa) cư tho bị thay dổi khi 
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